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TỜ TRÌNH
Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hóc Môn

 
Năm học 2017-2018, đơn vị trường tiểu học Nguyễn An Ninh đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân như sau: 
· Đơn vị: 
	STT
	
DANH HIỆU
	ĐỀ NGHỊ (x)

	1
	Tập thể Lao động Tiên tiến
	X

	2
	Tập thể Lao động Xuất sắc
	X

	3
	Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố
	

	4
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	

	5
	Huân chương Lao động hạng …
	

	6
	Cờ thi đua Thành phố
	X

	7
	Cờ thi đua Chính phủ
	


· Cá nhân: (danh sách đính kèm)
	STT
	DANH HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	SO VỚI
	TỈ LỆ (%)

	
	Tổng số CB – GV – CNV
	84
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	1
	Lao động Tiên tiến
	83
	Tổng số CB–GV–CNV
	98,8%

	2
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	13
	Tổng số LĐTT
	15,66%

	3
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	01
	Tổng số CSTĐ CS
	16,67% 

	4
	Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc
	
	Tổng số CSTĐ TP
	

	5
	Bằng khen UBND TP
	05
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	6
	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
	
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	7
	Huân chương lao động hạng….
	
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	8
	Huy hiệu Thành phố
	
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)

	9
	Kỷ niệm chương “VSNGD”
	
	(không nhập ô này)
	(không nhập ô này)


 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Danh sách cá nhân đề nghị các danh hiệu thi đua, năm học 2017-2018
(đính kèm tờ trình số    29  / TTr-THNAN, ngày 06   tháng 10  năm 2017
 của trường TH Nguyễn An Ninh )

	Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến, năm học 2017-2018



	STT
	
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1.
	Ông : Đỗ Ngọc Thịnh
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	2.
	Ông: Võ Văn Cư
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	3.
	Bà: Nguyễn Thị Anh Đào
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	4.
	Bà : Đỗ Thị Bích Duyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	5.
	Bà: Tống Thị Trang
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	6.
	Bà : Trần Thị Điệp
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	7.
	Bà: Trần Thị Kim Liên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	8.
	Bà: Đặng Thị Hòa
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	9.
	Bà: Trần Thị Đỗ Quyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	10.
	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	11.
	Bà: Huỳnh Thị Bích Phượng
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	12.
	Bà: Võ Ngọc Huỳnh Như
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	13.
	Bà: Phan Thị Ngọc Yến
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	14.
	Bà: Phan Thị Vân Hường
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	15.
	Bà: Trịnh Thị Thủy
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	16.
	Bà: Dương Muối
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	17.
	Bà: Lê Thị Ánh Loan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	18.
	Bà: Phan Ngọc Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	19.
	Bà: Nguyễn Thụy Bảo Thọ
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	20.
	Bà: Lê Thị Ngọc Dung
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	21.
	Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	22.
	Bà: Phạm Thị Bích Hương
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	23.
	Ông : Phạm Quốc Hùng
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	24
	Bà: Tạ Thị Diễm Phương
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	25.
	Bà: Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	26.
	Bà: Nguyễn Thị Kim Chi
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	27
	Bà : Phạm Thị Mai Chi
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	28.
	Bà: Tạ Thùy Linh
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	29.
	Bà: Trần Thị Mỹ Thuận
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	30.
	Bà: Trần Ngọc Hường
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	31.
	Ông: Bùi Văn An
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	32.
	Bà: Trần Tây Kiều
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	33.
	Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	34.
	Bà: Nguyễn Thị Gái Ba
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	35.
	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	36.
	Bà: Nguyễn Thị Kim Duyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	37.
	Bà: Châu Minh Nguyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	38.
	Ông: Trần Tấn Đạt
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	39.
	Bà: Nguyễn Thị Bích Trâm
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	40.
	Bà: Đinh Thụy Tường Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	41.
	Bà: Trương Kim Nguyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	42.
	Ông: Nguyễn Hợp Dũng
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	43.
	Bà: Nguyễn Kim Thuận
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	44.
	Bà: Phùng Thị Kim Chuyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	45.
	Ông: Bùi Công Tín
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	46.
	Ông: Đoàn Thành Điển
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	47.
	Bà: Ngô Thị Tuyển
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	48.
	Bà: Phan Trần Vy Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	49.
	Bà: Huỳnh Thị Hồng Huệ
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	50.
	Bà: Phùng Thị Hải Lý
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	51.
	Bà: Trần Thị Hằng
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	52.
	Ông : Nguyễn Minh Hiếu
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	53.
	Bà: Nguyễn Thị Na
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	54.
	Bà: Lê Thị Thu Hồng
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	55.
	Bà: Huỳnh Thanh Trúc
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	56.
	Bà: Lê Thị Bạch Tuyết
	Nhân viên Kế toán trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	57.
	Bà: Hoàng Thị Thanh
	Nhân viên Thủ quỹ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	58.
	Bà: Phan Thị Thiên Trang
	Nhân viên Y tế trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	59.
	Bà: Phạm Thị Phương Dung
	Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	60.
	Bà: Nguyễn Thị Kim Phúc
	Nhân viên Thiết bị trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	61.
	Ông: Ngô Quang Sơn
	Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	62.
	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	63.
	Bà: Lê Thị Thúy Liên
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	64.
	Bà: Phạm Thị Tiến
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	65.
	Bà: Nguyễn Hồng Thủy Tiên
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	66.
	Bà: Nguyễn Thị Kim Mai
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	67.
	Bà: Thái Thị Thanh Sương
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	68.
	Bà: Ngô Thị Bích Liên
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	69.
	Bà: Võ Thị Phương Loan
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	70.
	Bà: Nguyễn Thị Hoa
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	71.
	Bà: Phạm Thị Mỹ Duyên
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	72.
	Bà: Lê Thị Thơ
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	73.
	Bà: Trần Thị Lệ Tuyết
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	74.
	Bà: Võ Mai Trinh
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	75.
	Bà: Huỳnh Thị Phượng
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	76.
	Bà: Nguyễn Thị Phụng
	Nhân viên phục vụ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	77.
	Bà : Lê Thị Thu Trang
	Nhân viên phục vụ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	78.
	Ông: Trần An Thái
	Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh


	79.
	Ông: Đặng Hoàng Quân
	Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	80.
	Ông: Đỗ Hữu Di Huy
	Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	81.
	Ông: Bùi Văn Châu
	Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	82.
	Bà: Nguyễn Ngọc Tường Vy
	Nhân viên Văn thư trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	83.
	Bà: Nguyễn Thị Anh
	Nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Nguyễn An Ninh


Tổng cộng:   83  cá nhân

	Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2017-2018



	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ


	1
	Bà: Nguyễn Thụy Bảo Thọ
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	2
	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	3
	Bà: Huỳnh Thị Bích Phượng
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	4
	Bà: Trịnh Thị Thủy
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	5
	Bà: Lê Thị Ngọc Dung
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	6
	Bà: Phạm Thị Bích Hương
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	7
	Bà : Phạm Thị Mai Chi
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	8
	Bà: Tạ Thị Diễm Phương
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	9
	Bà: Trần Tây Kiều
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	10
	Bà: Nguyễn Thị Bích Trâm
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	11
	Ông: Trần Tấn Đạt
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	12
	Bà: Đinh Thụy Tường Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	13
	Ông: Đoàn Thành Điển
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh


Tổng cộng:  13   cá nhân

	Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố, năm học 2017-2018

	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà: Nguyễn Thị Hoàng 
	Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh


Tổng cộng:  01  cá nhân

	Danh sách cá nhân đề nghị Bằng khen UBND Thành phố, năm học 2017-2018



	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà Lê Thị Ngọc
	Dung
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	2
	Bà Đinh Thụy Tường 
	Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	3
	Bà Nguyễn Thụy Bảo
	Thọ
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	4
	Bà Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh


Tổng cộng:  04   cá nhân
	Danh sách cá nhân đề nghị Huy hiệu Thành phố, năm học 2017-2018

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ và ĐƠN VỊ

	1
	Bà
	 Nguyễn Thị Hoàng Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

	2
	Bà 
	 Phạm Thị Bích Hương
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn An Ninh


 Tổng cộng 02 cá nhân.
	ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN AN NINH

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Hóc Môn, ngày  06   tháng  10   năm 2017


BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA

 NĂM HỌC 2017-2018
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ thành phố
	CSTĐ toàn quốc
	BK UBND TP
	BK TTg
	HCLĐ
	HHTP
	Ghi chú 

	1
	Ông : Đỗ Ngọc Thịnh
	Hiệu trưởng
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	Ông: Võ Văn Cư
	Phó hiệu trưởng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bà: Nguyễn Thị Anh Đào
	Phó hiệu trưởng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bà : Đỗ Thị Bích Duyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bà: Tống Thị Trang
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bà : Trần Thị Điệp
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bà: Trần Thị Kim Liên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bà: Đặng Thị Hòa
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bà: Trần Thị Đỗ Quyên
	Giáo viên
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	

	11
	Bà: Huỳnh Thị Bích Phượng
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bà: Võ Ngọc Huỳnh Như
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bà: Phan Thị Ngọc Yến
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bà: Phan Thị Vân Hường
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bà: Trịnh Thị Thủy
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bà: Dương Muối
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bà: Lê Thị Ánh Loan
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bà: Phan Ngọc Thảo
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Bà: Nguyễn Thụy Bảo Thọ
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	20
	Bà: Lê Thị Ngọc Dung
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	21
	Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	22
	Bà: Phạm Thị Bích Hương
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	23
	Ông : Phạm Quốc Hùng
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Bà: Tạ Thị Diễm Phương
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bà: Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Bà: Nguyễn Thị Kim Chi
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Bà : Phạm Thị Mai Chi
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Bà: Tạ Thùy Linh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Bà: Trần Thị Mỹ Thuận
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Bà: Trần Ngọc Hường
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Ông: Bùi Văn An
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Bà: Trần Tây Kiều
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Bà: Nguyễn Thị Gái Ba
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Bà: Nguyễn Thị Kim Duyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Bà: Châu Minh Nguyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Ông: Trần Tấn Đạt
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Bà: Nguyễn Thị Bích Trâm
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Bà: Đinh Thụy Tường Lan
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	41
	Bà: Trương Kim Nguyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ông: Nguyễn Hợp Dũng
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Bà: Nguyễn Kim Thuận
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Bà: Phùng Thị Kim Chuyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Ông: Bùi Công Tín
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Ông: Đoàn Thành Điển
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Bà: Ngô Thị Tuyển
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Bà: Phan Trần Vy Thảo
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Bà: Huỳnh Thị Hồng Huệ
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Bà: Phùng Thị Hải Lý
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Bà: Trần Thị Hằng
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Ông : Nguyễn Minh Hiếu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Bà: Nguyễn Thị Na
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Bà: Lê Thị Thu Hồng
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Bà: Huỳnh Thanh Trúc
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Bà: Lê Thị Bạch Tuyết
	Kế toán
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Bà: Hoàng Thị Thanh
	Thủ quỹ
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Bà: Phan Thị Thiên Trang
	Y tế
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Bà: Phạm Thị Phương Dung
	Thư viện
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Bà: Nguyễn Thị Kim Phúc
	Thiết bị
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Ông: Ngô Quang Sơn
	Tổng phụ trách
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Bà: Lê Thị Thúy Liên
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Bà: Phạm Thị Tiến
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Bà: Nguyễn Hồng Thủy Tiên
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Bà: Nguyễn Thị Kim Mai
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Bà: Thái Thị Thanh Sương
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Bà: Ngô Thị Bích Liên
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Bà: Võ Thị Phương Loan
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Bà: Nguyễn Thị Hoa
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Bà: Phạm Thị Mỹ Duyên
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Bà: Lê Thị Thơ
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Bà: Trần Thị Lệ Tuyết
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Bà: Võ Mai Trinh
	Cấp dưỡng
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Bà: Huỳnh Thị Phượng
	Cấp dưỡng
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Bà: Nguyễn Thị Phụng
	Phục vụ
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Bà : Lê Thị Thu Trang
	Phục vụ
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Ông: Trần An Thái
	Bảo vệ
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Ông: Đặng Hoàng Quân
	Bảo vệ
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Ông: Đỗ Hữu Di Huy
	Bảo vệ
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Ông: Bùi Văn Châu
	Bảo vệ
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Bà: Nguyễn Ngọc Tường Vy
	Văn thư
	x
	 
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Bà: Nguyễn Thị Anh
	Cấp dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng danh sách trên có:

	
	83/84  Cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 98,8.%
	
	

	
	13/83  Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tỷ lệ 15,66.%
	
	

	
	01/06  Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố, tỷ lệ 16,67%
	
	

	
	04  Cá nhân đăng ký Bằng khen UBND thành phố

02  Cá nhân đăng ký Huy hiệu Thành phố
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	HIỆU TRƯỞNG 
Đỗ Ngọc Thịnh


	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HÓC MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 30  /TTr-THNAN                                           
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hóc Môn, ngày 06   tháng 10 năm 2017


	
	


TỜ TRÌNH 
Đề nghị công nhận Hội đồng Khoa học, năm học 2017-2018
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Kính gửi:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn

Căn cứ công văn số 901 /GDĐT ngày 27/ 9 /2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018; 

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-NAN ngày 29 tháng 9 năm 2017 về công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của trường tiểu học Nguyễn An Ninh;

Căn cứ biên bản họp,  ngày   tháng 10 năm 2017 về thống nhất danh sách Hội đồng khoa học nhà trường;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. 

Kính đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn ban hành Quyết định công nhận Hội đồng Khoa học, năm học 2017-2018 của  trường tiểu học Nguyễn An Ninh gồm 13 người (theo danh sách đính kèm) để Hội đồng tiến hành thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân./.

Trân trọng! 

  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
DANH SÁCH
Hội đồng khoa học Trường tiểu học Nguyễn An Ninh 
Năm học 2017-2018
(Theo Tờ trình số 30 /TTr-THNAN,  ngày 06 tháng 10 năm 2017)
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	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	 1
	Ông Đỗ Ngọc Thịnh 
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	 2
	Ông Võ Văn Cư 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch Hội đồng

	 3
	Bà Nguyễn Thị Anh Đào
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Chủ tịch Hội đồng

	 4
	Ông Bùi Văn An
	 Chủ tịch công đoàn
	Ủy viên

	5
	Ông Trần Tấn Đạt
	Bí thư chi đoàn
	Ủy viên

	6
	Ông Ngô Quang Sơn
	Tổng phụ trách
	Ủy viên

	7
	Ông Đoàn Thành Điển
	Trưởng Ban TTND
	Ủy viên

	8
	Bà Trần Thị Điệp
	Khối trưởng 1
	Ủy viên

	9
	Bà Lê Thị Ngọc Dung
	Khối trưởng 2
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
	Khối trưởng 3
	Ủy viên

	11
	Bà Trần Thị Mỹ Thuận
	Khối trưởng 4
	Ủy viên

	12
	Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
	Khối trưởng 5
	Ủy viên

	13
	Bà Đinh Thụy Tường Lan
	Thư ký hội đồng 
	Thư ký


 
 
 
 
 
 

